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KỸ THUẬT
CHĂN NUÔI GÀ SINH SẢN THEO TIÊU CHUẨN VIETGAHP
I. Khái niệm VietGAHP
 
VietGAHP - viết tắt của cụm từ Vietnamese Good Animals Husbandry Practices – Cách thực hành chăn nuôi tốt theo chuẩn Việt Nam - Là quy trình (bao gồm những những nguyên tắc, trình tự, tiêu chuẩn) áp dụng trong chăn nuôi nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, phúc lợi xã hội, sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng, bảo vệ môi trường, truy nguyên nguồn gốc sản phẩm.

VIETGAHP dựa trên 4 tiêu chuẩn:

- Tiêu chuẩn về kỹ thuật chăn nuôi.

- Bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Môi trường an toàn.

- Truy tìm nguồn gốc sản phẩm. Tiêu chuẩn này cho phép xác định được những vấn đề từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.                                  
*Lợi ích chăn nuôi theo VietGAHP
Đối với người chăn nuôi:

- Tạo ra sản phẩm an toàn và chất lượng. 
- Nhờ những biện pháp phòng chống dịch bệnh triệt để mà số gia súc gia cầm, động vật ốm chết giảm. 

- Nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh, tạo uy tín cho khách hàng trên thị trường

- Giúp nhà sản xuất phản ứng kịp thời hơn với các vấn đề trong sản xuất liên quan đến an toàn, vệ sinh thực phẩm thông qua việc kiểm soát sản xuất

- Chi phí thấp, hiệu quả cao do giảm thiểu được chi phí đền bù khiếu kiện, tái chế sản phẩm

- Góp phần làm nên thương hiệu hàng Việt Nam
- Đáp ứng qui định của nhà nước và các nước dự định bán hàng trong hiện tại và tương lai về quản lý chất lượng

Đối với người tiêu dùng:

- Người tiêu dùng trong nước cũng sẽ được sử dụng những sản phẩm an toàn, không còn phải lo ngại trước một loạt thông tin trứng gà giả, gà lậu… do các trang trại chăn nuôi tập trung và được giám sát chặt chẽ

- Khuyến khích quyền được đòi hỏi của người tiêu dùng, từ đó góp phần tạo lên một thế hệ những người tiêu dùng dễ dàng nhận biết được sản phẩm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên thị trường khi thấy có chứng nhận hoặc dấu chứng nhận sản phẩm VietGAHP

Đối với xã hội:

- Giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

- Việc xây các hầm biogas xử lý chất thải giúp môi trường trong vùng trong lành, giảm mùi hôi thối

- Đáp ứng quy định của nhà nước và các nước dự định bán hàng trong hiện tại và tương lai về quản lý chất lượng

- Cộng đồng phát triển, xã hội công bằng, đảm bảo sự phát triển nông nghiệp bền vững
II. Giống và quản lý giống
- Gà giống mua về phải có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh, có giấy kiểm dịch theo quy định và có bản công bố tiêu chuẩn chất lượng kèm theo.

- Gà giống sản xuất tại cơ sở phải thực hiện công bố tiêu chuẩn cơ sở hoặc công bố tiêu chuản áp dụng.

- Phải có quy trình chăn nuôi cho từng giống gà theo mục đích sử dụng và thực hiện đúng quy trình chăn nuôi.

- Áp dụng phương thức cùng vào cùng ra, theo thứ tự ưu tiên là: cả khu – từng dãy – từng chuồng – từng ô.

2.1.Các giống gà thông dụng:
- Gà Ri:
 
+  Nguồn gốc: Phổ biến nhất ở miền Bắc, miền Trung (ở miền Nam ít hơn).

 
+ Đặc điểm ngoại hình: Gà có màu lông đa dạng. Thân hình nhỏ bé, chân thấp.Phần lớn gà mái có lông màu vàng rơm, vàng đất hoặc nâu nhạt, có đốm đen ở cổ, đuôi và đầu cánh. Gà trống có màu lông đỏ thẫm, đầu lông cánh và lông đuôi có lông đen ánh xanh; lông bụng có màu đỏ nhạt, vàng đất.
+ Trọng lượng trưởng thành: Con mái đạt 1,2 – 1,4kg; Con trống đạt 1,5 – 2 kg. Khối lượng cơ thể lúc mới nở là 28g

+ Là giống phát dục sớm : 4- 4,5 tháng đã bắt đầu đẻ. Sản lượng trứng đạt 140 - 160 quả/mái/năm. Khối lượng trứng 40 - 45 g, tỷ lệ trứng có phôi đạt 89 - 90%, tỷ lệ nở trứng ấp: 94% tỷ lệ nuôi con đên 2 tuần tuổi là 98%.

- Gà Ai Cập: 
+ Nguồn gốc: Ai cập

+ Đặc điểm ngoại hình: Gà Ai cập có tầm vóc trung bình, chân cao, rất nhanh nhẹn, bộ lông đen đốm trắng, chân chì 

+ Trọng lượng trưởng thành: Trung bình mỗi con nặng khoảng 1-1,5 kg
+ Tuổi đẻ quả trứng đầu tiên 140 - 150 ngày tuổi, gà cho sản lượng trứng khoảng 220 -250 quả/mái/năm
- Gà Brown Nick (braonic) :
+ Nguồn gốc: Ở Mỹ

+ Đặc điểm:  Lúc mới nở gà trống có lông màu trắng, gà mái màu nâu có 2 sọc ở lưng. 
+ Trọng lượng trưởng thành: Khối lượng mới nở 36 g/con, trưởng thành 1,8 kg/con. 
+ Bắt đầu đẻ lúc 18 tuần tuổi. Sản lượng trứng 305 - 325 quả/56 tuần. Khối lượng trứng 62 - 64 g/quả.

- Gà goldline: 
+ Nguồn gốc: Hà Lan
+ Đặc điểm ngoại hình: Con mái có lông màu nâu, con trống màu trắng nên có ý nghĩa trong việc chọn trống mái ngay từ khi gà con mới nở.

+ Trọng lượng cơ thể: 20 tuần tuổi có khối lượng cơ thể là 1670g, khi loại thải, gà mái nặng 2,1-2,3 kg

+ Gà Gold-line bắt đầu đẻ lúc 20 tuần tuổi. Năng suất trứng 250–300 trứng/ năm, khối lượng trứng trung bình từ 55-65 g/quả
2.2.Chọn gà giống 

- Chọn gà con: Thời điểm chọn: Lúc 1 ngày tuổi; dựa vào ngoại hình của gà, các đặc điểm biểu hiện gà tốt. Khối lượng lớn. Lông bông, tơi xốp. Bụng thon, nhẹ, rốn kín, cánh áp sát vào thân. Mắt to, sáng. Chân bông, cứng cáp, không dị tật, đi lại bình thường.
- Chọn gà hậu bị: Chọn gà lúc 9 tuần tuổi và 20 tuần tuổi. Dựa vào các đặc điểm ngoại hình cần chọn như: Đầu tròn, nhỏ; mắt to, sáng; mỏ bình thường; mào và tích đỏ tươi; thân hình cân đối; da chân bóng; lông màu sáng, bóng mượt; trạng thái nhanh nhẹn.
- Chọn gà đẻ: Những đặc điểm bên ngoài biểu hiện một gà mái đẻ tốt là:

+  Bộ lông: Lông cánh và lông cổ có màu đặc trưng của giống

+ Mào và tích tai : To, mềm màu đỏ tươi;

+ Mỏ, chân: Màu sắc giảm; Lỗ huyệt : ướt, màu nhạt, luôn cử động.

+ Khoảng cách xương háng rộng, đặt lọt 2 ngón tay trở lên.

Dựa vào những biểu hiện trên lựa chọn những gà mái đẻ tốt giữ lại nuôi, loại thải những gà mái đẻ kém.

2.3. Tiếp nhận gà giống

- Vệ sinh tiêu độc chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi và môi trường xung quanh

- Phải kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của đàn gà trước khi đưa vào chuồng, để đảm bảo rằng cả đàn gà mới tiếp nhận đều khỏe mạnh.
2.4. Quản lý giống gà: Áp dụng phương thức quản lý “cùng vào –cùng ra”theo thứ tự ưu tiên là: cả khu, từng dãy, từng chuồng, từng ô.
III.Chuồng trại
3.1. Vị trí, địa điểm
- Chọn khu đất làm chuồng phải phù hợp với yêu cầu quy hoạch của thôn/xã và của hộ
- Chọn nơi đất cao, tương đối bằng phẳng, thuận lợi cho thoát nước tự chảy, vị trí thoáng mát, đi lại thuận tiện.
- Khoảng cách từ trang trại đến trường học, bệnh viện, khu dân cư, nơi thường xuyên tập trung đông người, đường giao thông chính, nguồn nước mặt tối thiểu 100m.
- Khu nuôi cách ly, xử lý phân, rác thải cần cách biệt với chuồng nuôi chính

3.2. Bố trí khu chăn nuôi:

- Trại chăn nuôi phải có bố trí phù hợp, đảm bảo phòng chống cháy nổ, dễ dàng vệ sinh, đảm bảo ATSH, bố trí riêng biệt các khu chuồng nuôi, kho thức ăn, thuốc thú y, vật tư, công trình cấp nước và xử lý chất thải.
- Trại chăn nuôi phải có tường hoặc hàng rào bao quanh hoặc nuôi nhốt hoàn toàn hoặc biệt lập để hạn chế người, động vật và phương tiện ra vào trại. 
3.3. Hướng chuồng: 
- Đông, Đông-nam, hướng Nam là tốt nhất (tận dụng ánh sáng làm khô chất độn và thông thoáng khí)

- Cần có cổng chính có khóa, có cổng phụ để bán sản phẩm hoặc vận chuyển chất thải ra ngoài khu nuôi

- Phải có hố sát trùng trước khi vào khu chuồng và có biển báo quy định với khách thăm quan

  3.4. Mật độ, dụng cụ thiết bị chăn nuôi
        
3.4.1. Mật độ nuôi 

Mật độ nuôi bình quân cho gà theo lứa tuổi khác nhau

- Từ 1 - 4 tuần tuổi: Nuôi lồng: 30 -40 con/m2 ; Nuôi nền có độn chuồng  từ 15 - 20 con/m2
- Từ 5 – 8 tuần tuổi: 10 – 15 con/m2.
- Gà hậu bi: 8 – 10 con/m2
- Gà đẻ: 3-4 con/m2
 
3.4.2. Rèm che: Bằng bạt ny lông, bao tải...phù hợp với diện tích cần dùng

       
3.4.3. Chất độn chuồng 

- Dùng trấu, dăm bào hoặc viên gỗ công nghiệp, lớp dày 15-17 cm 

- Chất độn chuồng phải phơi khô, sạch và phải được khử trùng bằng Formol 2% trước khi đưa vào chuồng nuôi 5-7 ngày

- Mỗi lứa gà chỉ dùng đệm lót 1 lần (không thay bổ sung khi nuôi). Sau khi bán gà mới thay đệm chuồng 
       
3.4.4. Máng uống, máng ăn  


     
 - Máng uống

	Các loại máng
	Tiêu chuẩn

	Máng tôn dài (1,2 m)
	100 con/máng

	Máng Gallon 8 lít
	50 con/máng

	Máng nhựa 1 lít (úm 2 tuần đầu)
	100 con/máng

	Máng núm
	8-10 con/núm


- Máng ăn: Máng dài, máng treo…
       3.4.5. Quây úm, thiết bị sưởi ấm.
       
 - Thường làm bằng lá cót ép, cắt dọc có chiều cao 50cm, quây tròn lại có đường kính 2m (úm 200 gà). Có thể đan phên tre và dùng bao dứa che kín các lỗ hở trên phên

 
- Thiết bị sưởi ấm: Bóng điện, chụp sưởi....
       3.4.6.Ổ đẻ:
 
- Vị trí đặt ổ đẻ nên ở giữa chuồng để thuận lợi cho việc đẻ trứng. Cửa vào ổ đẻ tránh ánh sáng chiếu trực tiếp. Để ở nơi tối, khuất bóng gà trống hoặc gà mái khác
 
- Kích thước ổ đẻ: 35cm x 35cm x 25cm.

 
- Hàng ngày vệ sinh, lau chùi ổ đẻ và bổ sung thêm chất độn thường xuyên để trứng sạch sẽ không bị ô nhiễm
IV. Quản lý thức ăn và nước uống
4.1. Các nhóm thức ăn:

* Nhóm nguyên liệu thức ăn giàu năng lượng: Nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể sống hoạt động. Như lúa, ngô, khoai, sắn...
* Nhóm nguyên liệu thức ăn giàu đạm: Nguồn cung cấp chính là các sản phẩm động vật, các loại đậu, lạc. 

* Nhóm nguyên liệu thức ăn giàu khoáng: Chất khoáng rất cần thiết cho cấu tạo bộ xương, vỏ trứng, lông, mỏ, móng của cơ thể. Chất khoáng có nhiều trong: bột đá, đi canxi phốt phát ), vỏ trứng, vỏ sò, cua, các premix khoáng ...

* Nhóm nguyên liệu giàu vitamin: Vitamin có nhiều trong các loại rau xanh, các loại quả hoặc hỗn hợp premix Vitamin.
4.2. Quản lý thực ăn

- Thức ăn không chứa các chất gây tồn dư, độc tố nấm mốc và các vi sinh vật có hại làm ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi và sức khỏe người tiêu dùng, theo quy định hiện hành.
- Thức ăn dự trữ phải bảo quan trong kho đảm bảo khô ráo, thoáng, chống được động vật và côn trùng gây hại, không để quá hạn sử dụng.
- Thường xuyên kiểm tra và vệ sinh khu vực sản xuất thức ăn, kho chứa thức ăn và nguyên liệu thức ăn để tránh gây ô nhiễm.
4.3. Phối trộn thức ăn 
Yêu cầu:

         
- Cần có từ ba loại thức ăn trở lên. Càng có nhiều loại thức ăn trong thành phần càng tốt.

      
- Cần sử dụng tối đa các loại thức ăn sẵn có của gia đình.

      
- Các loại nguyên liệu thức ăn đem phối trộn phải đảm bảo chất lượng: Không bị ẩm mốc, sâu mọt, không bị hấp hơi, có mùi lạ và không bị vón cục.

    
 - Một số nguyên liệu cần được sơ chế trước để dễ tiêu hóa. Ví dụ: Đậu tương phải rang chín; vỏ sò, vỏ hến phải nung nóng trước khi nghiền.

     
- Các nguyên liệu thức ăn trước khi phối trộn phải được nghiền nhỏ.

     
- Phải căn cứ vào số lượng vật nuôi và mức ăn của chúng mà tính toán lượng thức ăn cần phối trộn, không phối trộn khối lượng quá lớn sẽ giảm chất lượng do bảo quản lâu.

     
- Tận dụng được các nguyên liệu thức ăn sẵn có ở địa phương đế giảm giá thành.

     
- Thức ăn tinh phối trộn phải rẻ, dễ sử dụng và dễ bảo quản.

    
 -  Không nên để thức ăn đã trộn để quá lâu (trộn đủ ăn khoảng 7 - 10 ngày) 

* Các bước phối trộn:

 B1: Đổ thứ tự các nguyên liệu thức ăn nhiều ra trước, nguyên liệu thức ăn ít ra sau (theo công thức)

 B2: Nguyên liệu thức ăn ít (Khoáng, Vitamin, bột cá...) được trộn lẫn với các nguyên liệu thức ăn khác để đảm bảo sự đồng đều.

 B3: Dùng xẻng hoặc tay đảo đều các nguyên liệu thức ăn đến khi thấy khối lượng thức ăn có một màu đồng nhất là được.
 B4: Dùng xẻng xúc thức ăn đã trộn cho vào túi ni lông dùng dây giun cột lại.

 B5:Cho túi đựng thức ăn đặt trên kệ ở vị trí cao ráo và thoáng mát 

Công thức phối trộn thức ăn cho gà các giai đoạn
	Thức ăn 
	Gà 1-4 tuần 
	Gà  5 -20 tuần 
	Gà > 20 tuần

	Ngô 
	5,0 
	5,0 
	5,0 

	Cám gạo, tấm 
	2,0 
	3,0 
	2,5 

	Đậu tương, bột cá nhạt 
	2,8 
	1,8 
	2,2 

	Bột khoáng 
	0,1
	0,1
	0,2

	Vitamin
	0,1
	0,1
	0,1

	Tổng (kg) 
	10,0 
	10,0 
	10,0 


 * Khi mua thức ăn hoặc nguyên liệu để phối trộn cần lưu ý: 

- Phải chọn nguyên liệu phối trộn(ngô, đậu tương, bột cá…) có chất lượng tốt. Không mua thức ăn hoặc nguyên liệu đã bị nhiễm nấm mốc  
- Thức ăn hỗn hợp phối chế sẵn phải rõ xuất xứ (địa chỉ nơi bán, nơi sản xuất..). Không mua thức ăn có trộn các chất cấm ( kích thích tăng trọng) 

4. 4. Quản lý nước uống

      
- Nguồn nước cho chăn nuôi gà phải đảm bảo an toàn, định kỳ kiểm tra coliform tổng số và vi khuẩn hiếu khí theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia
      
- Kiểm tra thường xuyên hệ thống lọc, cấp nước cho trang trại chăn nuôi gà
V. Nuôi dưỡng, chăm sóc
5.1. Giai đoạn úm gà con
a. Dụng cụ: Úm gà con trên nền chuồng, chất độn chuồng (trấu, dăm bào....) dày 3-5 cm dùng quây bằng cót cao 50- 70 cm và chu vi cót quây tuỳ theo số lượng gà. 

b. Nhiệt độ, ánh sáng:

* Nhiệt độ: Tuần 1: 30- 320C; Tuần 2: 28- 300C; Tuần 3: 26- 280C; Tuần 4: 24- 260C;  Sau 4 tuần: 20- 240C
- Điều chỉnh nhiệt độ phù hợp


+ Nhiệt độ vừa phải: Gà phân bổ đều trong quây




+ Nhiệt độ cao: Gà tản ra xa nguồn nhiệt 


+ Nhiệt độ thấp: Gà tập trung chụm lại gần nguồn nhiệt 


+ Gió lùa: Gà tập trung vào 1 chỗ kín trong quây 
* Ánh sáng:  1- 3 tuần đầu chiếu sáng 24 h/ngày, cường độ chiếu sáng 3w/m2(20lux), từ 4 - 8 tuần chiếu sáng 16h/ngày, sau 8 tuần chỉ dùng ánh sáng tự nhiên.
c. Sưởi ấm: Dùng bóng điện, bóng sưởi tia hồng ngoại, chụp sưởi tôn có dây may so...để sưởi ấm cho gà. Nếu không có điện dùng đèn dầu, đèn măng sông....

d. Mật độ nuôi: 

 - Nuôi nền, sử dụng độn chuồng: Mật độ nuôi 15- 20 con/ m2 và nới rộng cót theo thời gian sinh trưởng của gà.

 - Nuôi lồng: 30 -40 con/m2 
đ. Nuôi dưỡng, chăm sóc:

 
- Nuôi dưỡng: Cho gà ăn tự do 4 - 5 lần/ngày

 
- Chăm sóc: Gà mới đưa vào chuồng không nên cho ăn ngay. Nên cho uống nước pha Vitamin C 500mg/lít. Thường xuyên theo dõi, quan sát đàn gà nhất là khâu nhiệt độ, nước uống, vệ sinh... 

5.2. Nuôi dưỡng, chăm sóc gà từ 5 - 8 tuần tuổi
a. Nuôi dưỡng

- Thức ăn: 

+Đảm bảo đủ yêu cầu dinh dường

+ Tận dụng nguyên liệu thức ăn sẵn có để giảm chi phí.

+ Cải thiện thức ăn trong vườn chăn thả ( nếu nuôi thả vườn, đồi)

    
 - Khẩu phần ăn: 35 – 50g/con/ngày
 
b. Chăm sóc: 

 
- Thường xuyên theo dõi, quan sát đàn gà

 
- Kiểm tra trọng lượng gà định kỳ

 
- Định kỳ đảo hoặc thay đệm lót đảm bảo thông thoáng, mát mẽ về mùa hè, ấm áp về mùa đông.

   
- Phun hóa chất tiêu độc khử trùng đột xuất hoặc định kỳ chuồng nuôi và xung quanh khu vực nuôi

5.3. Nuôi dưỡng chăm sóc gà hậu bị ( 9 - 20 tuần tuổi)

- Nuôi dưỡng:  Khẩu phần ăn cho gà 9 - 16 tuần tuổi: 45 - 65g/con/ngày; 17 - 20 tuần tuổi: 70 - 80g/con/ngày, cho ăn 2 -3 lần/ngày. Thay và cung cấp đầy đủ nước uống sạch 2-3 lần/ngày.
 
- Chăm sóc: Hàng ngày quan sát theo dõi các hoạt động của đàn gà để phát hiện hiện tượng bất thường và có biện pháp can thiệp kịp thời.

+ Quan sát thời điểm gà bắt đầu vào đẻ để điều chỉnh thức ăn cho phù hợp.
+ Thường xuyên vệ sinh chuồng nuôi, khu vực xung quanh và hố sát trùng, dụng cụ, kho bãi... 

+ Loại thải những con không đạt tiêu chuẩn

5.4. Nuôi dưỡng chăm sóc gà sinh sản (>20 tuần tuổi)

-  Nuôi dưỡng:

+ Thức ăn: 115- 120g/ con/ngày. Khi đàn gà đẻ đạt mức 60- 70%  cho ăn tăng lên mức 125 g/con/ngày/2 - 3 lần.
+ Nước uống: Phải đảm bảo đầy đủ và sạch sẽ, thay nước 2- 3 lần/ ngày

- Chăm sóc và quản lý: 
+ Ghép tỷ lệ trống mái: 8 - 10 mái/ trống ( nếu nuôi gà đẻ để lấy trứng thương phẩm không cần bố trí gà trống) 
+ Bố trí ổ đẻ hợp lý từ 3 - 5 con/ổ

+ Trứng được thu 3 - 4 lần/ ngày, tránh dập và bẩn. Bảo quản nơi thoáng mát, tốt nhất 17 - 180C

+ Quan sát ngoại hình màu sắc lông, mào gà, kích cỡ trứng, vỏ trứng. Nếu vỏ trứng mỏng, vỡ hoặc đẻ non thì phải bổ sung thêm khoáng. Nếu trứng nhỏ hơn bình thường thì phải tăng thêm tỷ lệ đạm trong khẩu phần ăn.

+ Vệ sinh sạch sẽ chuồng trại, thức ăn nước uống và tiêm phòng đầy đủ các loại vac xin theo đúng lịch phòng bệnh.

VI. Vệ sinh phòng bệnh

6.1. Biện pháp vệ sinh: 
+ Sát trùng chuồng, dụng cụ, sân vườn nhất là lối ra vào, có chương trình vệ sinh sạch sẽ toàn khu vực chăn nuôi, sau 7 ngày mới nhập đàn gà mới về nuôi. Hàng ngày cọ rửa máng ăn, máng uống, kết hợp với việc thay thức ăn nước uống mới, cho gà ăn sạch uống sạch. Sau mỗi đợt nuôi phải cọ rửa, ngâm sát trùng toàn bộ dụng cụ, nền vách chuồng và đảm bảo thời gian cần thiết để xử lý mầm bệnh. Trước chuồng, trại chăn nuôi phải có hố sát trùng.

+ Khu vực úm gà nên cách ly với khu nuôi gà lớn, nên thực hiện nguyên tắc “Cùng vào, cùng ra”. 

+ Hạn chế người, khách thăm quan vào khu vực chăn nuôi. Không để các loại động vật trung gian như: chó, mèo, chuột…qua lại khu vực chăn nuôi.

+ Khi có dịch bệnh gà phải triệt để thực hiện biện pháp vệ sinh thú y, nếu cần thiết thì thực hiện lặp lại tiêm phòng bệnh đối với dịch bệnh đang gây nguy hiểm. Đồng thời tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng nhằm nâng cao sức đề kháng cho gà. Khi phát hiện đàn gà có triệu chứng lạ, nghi nghờ dịch bệnh nguy hiểm phải báo ngay với thu y để có biện pháp can thiệp xử lý kịp thời

6.2. Phòng bệnh

Yêu cầu: 
-  Lập kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia cầm.

· Chỉ sử dụng các loại thuốc thú y có trong danh mục quy định được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

-  Ghi chép việc tiêm phòng: loại vắc xin, ngày tiêm, người tiêm.



- Tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin: Đậu gà, Newcastle, Gumboro, cúm gia cầm, dịch tả, tụ huyết trùng…

Lịch phòng bệnh: 
	STT
	Ngày tuổi
	Loại Vacxin
	Cách dùng

	1
	3 - 5 ngày
	Gumburo (lần 1) 
	Nhỏ mắt/ nhỏ mũi

	2
	5 - 7 ngày
	Lasota (lần1)+ Đậu
	Nhỏ mắt/nhỏ mũi, chủng cánh

	3
	15 - 18 ngày
	Cúm gia cầm lần 1 
	Tiêm dưới da

	4
	16 - 20 ngày
	Gumburo lần 2
	Nhỏ mắt/nhỏ mũi

	5
	20 - 25 ngày
	Lasota (lần 2) 
	Nhỏ mắt/nhỏ mũi

	6
	40 ngày
	Cúm gia cầm lần 2
	Tiêm dưới da

	7
	2 tháng
	Newcastle H1 + Tụ huyết trùng
	Tiêm dưới da

	8
	4 tháng
	Vac xin đậu gà

Vac xin Newcastle hệ 1

Vac xin tụ huyết trùng
	Tiêm dưới da

	9
	8 tháng
	Tiêm vác xin Newcastle hệ I.

Tiêm vác xin phòng bệnh tụ huyết trùng
	Tiêm dưới da

	Sau đó cứ 4 tháng tiêm nhắc lại vác xin Newcastle hệ 1 và vác xin tụ huyết trùng


VII. Quản lý chất thải và bảo vệ môi trường
7.1. Nguồn gây ô nhiễm:

- Phân và nước thải 

- Mùi hôi

- Xác gà 

- Chất thải vô cơ (kim tiêm, chai lọ đựng thuốc và vắc xin, bao bì...)

     7.2. Tác hại chất thải chăn nuôi đối với môi trường, con người và vật nuôi:

- Truyền lây bệnh

- Ô nhiễm nguồn nước

    7.3. Các biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi

- Chuồng nuôi phải có rãnh thoát nước thải, công trình xử lý chất thải (biogas hoặc hố ủ phân).

- Nên trồng cây xanh bóng mát để tăng cường khả năng chống nóng và cải thiện tiểu khí hậu khu vực chuồng nuôi.

- Thường xuyên phát quang bụi rậm và định kỳ vệ sinh hệ thống cống rãnh 1 lần/tháng và phun thuốc diệt ruồi muỗi.

- Nên bổ sung các chế phẩm vi sinh để giảm phát sinh mùi hôi. 

Các biện pháp xử lý phân gà gồm:

- Xử lý bằng chế phẩm vi sinh ( sử dụng đệm lót sinh học..)
- Thu gom chất thải để xử lý bằng bể biogas, ủ, vôi bột

VIII. Kiểm soát côn trùng và động vật gây hại

Trại phải có kế hoạch kiểm soát động vật, loài gặm nhấm và côn trùng gây hại.

IX. Quản lý nhân sự

- Trại cần có sơ đồ tổ chức. Có quy trình xử lý khẩn cấp khi có sự cố và tai nạn xảy ra.

- Chủ trang trại phải thực hiện theo luật lao động đối với người lao động trong trại.

- Ngưởi lao động phải được tập huấn về quy trình chăn nuôi – thú y, các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động, bảo vệ môi trường.

X. Ghi chép, lưu trữ hồ sơ, truy nguyên nguồn gốc và thu hồi sản phẩm

Trang trại chăn nuôi gà phải lập sổ, ghi chép theo dõi và lưu trữ các thông tin trong quá trình chăn nuôi. Cụ thể như sau:

- Thông tin chung của trại chăn nuôi: Tên trại chăn nuôi/chủ trại; địa chỉ; diện tích chuồng trại chăn nuôi; sơ đồ chăn nuôi.

- Ghi chép nhập nguyên liệu chăn hoặc thức ăn: Ngày, tháng, năm nhập; loại thức ăn, số lượng, nguồn gốc, ngày, lô sản xuất, hạn sử dụng.

- Ghi chép xuất nguyên liệu thức ăn: Ngày, tháng, năm nhập; loại thức ăn, số lượng, nguồn gốc, ngày, lô sản xuất, hạn sử dụng.

- Ghi chép trộn thức ăn: Ngày, tháng, năm trộn; loại khẩu phần, dùng thuốc/chất bổ sung và liều lượng; khu trại, dãy chuồng hoặc ô chuồng sử dụng.

- Ghi chép mua/chuyển gà: Ngày, tháng, năm mua/chuyển gà; số lượng; nguồn gốc; giống gà; lứa tuổi; tình trạng sức khỏe.

- Ghi chép kế hoạch phòng bệnh: Quy trình phòng bệnh của trại; ngày, tháng, năm sử dụng vắc xin; tên vắc xin; nguồn gốc; ngày và lô sản xuất; liều lượng dùng cho các loại gà; cách dùng.
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